
Ngày TT Giờ Bảng KẾT QUẢ TRỌNG TÀI 

8g00

1 8g30 Nam 10C5 10C16

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

Thứ 7
2 9g00 Nam 11B17 10C17

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

15/6/2024
3 9g30 Nam 10C8,11,16 10C18

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

4 10g00 Nam 11B14 10B10

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

5 15g00 Nam 11B12 11B11

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

thứ 3
6 15g30 Nam 10C7 10C10

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

18/6/2024
7 16g00 Nam 10C3,14,20 11B06

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

8 16g30 Nam 11B9 Thắng 1

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

9 8g00 Nam 11B3 Thắng 5

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

Thứ 3
10 8g30 Nữ 11B3 10C14

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

2/7/2024
11 9g00 Nữ 10C3 10C7

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

12 9g30 Nữ 10C15 10C5

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

13 10g00 Nữ 11B17 10C17

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

14 8g00 Nam 10C6 thắng 6

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

Thứ 5
15 8g30 Nam Thắng 8 Thắng 2

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

4/7/2024
16 9g00 Nam Thắng 3 Thắng 4

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

17 9g30 Nữ Thắng 10 Thắng 11

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

18 10g00 Nữ Thắng 12 Thắng 13

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

19 8g00 Nam Thắng 14 Thắng 7

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

Thứ 5
20 8g30 Nam Thắng 15 Thắng 16

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

         MÔN : BÓNG RỔ 

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO HÈ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                                                         

- NĂM HỌC 2023-2024

ĐỘI GẶP NHAU

Khai mạc 



4/7/2024
21 9g00 Nam Thắng 9 thắng 19

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

22 9g30 Nữ 

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

23 10g00 Nam 

T.TRUNG. 

T.PHI,T.ANH

Chung kết Nữ 

Chung kết nam 



         MÔN : BÓNG RỔ 

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO HÈ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                                                         

- NĂM HỌC 2023-2024


